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                BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH MỤC CÁC NGÀNH DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ  

 ĐẠI HỌC CẦN THƠ  NĂM 2026 ĐỢT 1 
                                                                                                 (Đính kèm Thông báo số 193/TB-KSĐH ngày 16  tháng 01 năm 2026 Đại học Cần Thơ) 

  

TT 
Ngành dự tuyển  

Tiến sĩ 

Ngành tốt nghiệp phù hợp 

Ngành Thạc sĩ CÓ HỌC học phần bổ sung 

kiến thức sau khi trúng tuyển Tiến sĩ Đại học 

Ngành Thạc sĩ KHÔNG HỌC 

học phần bổ sung kiến thức  

sau khi trúng tuyển Tiến sĩ 

1  Bảo vệ thực vật  Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật Khoa học cây trồng/Trồng trọt, Di truyền và 

chọn giống cây trồng, Khoa học đất, Biến đổi 

khí hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững, 

Phát triển nông thôn, Hệ thống nông nghiệp.  

2  Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi  Thú y Thú y Chăn nuôi, Bệnh học thủy sản, Thủy sản, Công 

nghệ sinh học, Nông học. 

3  Công nghệ sinh học  Công nghệ sinh học Công nghệ sinh học Sinh học, Sinh học ứng dụng, Kỹ thuật sinh 

học, Sinh thái học, Vi sinh vật học, Thuỷ sinh 

vật học, Hóa sinh học, Thực vật học, Sinh học 

thực nghiệm, Nhân chủng học, Di truyền học, 

Động vật học, Khoa học môi trường, Công 

nghệ thực phẩm, Bệnh học thủy sản, Kỹ thuật 

xét nghiệm y học, Công nghệ chế biến sau thu 

hoạch, Khoa học môi trường, Bảo vệ thực vật, 

Nuôi trồng thủy sản. 

4  Công nghệ thực phẩm  Công nghệ thực phẩm Công nghệ thực phẩm Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ chế biến 

thủy sản, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực 

phẩm, Kỹ thuật thực phẩm, Dinh dưỡng, Công 

nghệ kỹ thuật hóa học, Hóa hữu cơ, Hóa vô cơ, 

Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Hóa phân 

tích, Hóa lý thuyết và hóa lý, Hóa sinh học, 

Sinh học, Công nghệ sinh học, Vi sinh vật học. 
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TT 
Ngành dự tuyển  

Tiến sĩ 

Ngành tốt nghiệp phù hợp 

Ngành Thạc sĩ CÓ HỌC học phần bổ sung 

kiến thức sau khi trúng tuyển Tiến sĩ Đại học 

Ngành Thạc sĩ KHÔNG HỌC 

học phần bổ sung kiến thức  

sau khi trúng tuyển Tiến sĩ 

5  Chăn nuôi  Chăn nuôi Chăn nuôi Thú y, Phát triển nông thôn, Nông học, 

Công nghệ sinh học, Sinh học ứng dụng, 

Khuyến nông. 

 

6  Hệ thống thông tin  Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin quản lý, Khoa học máy 

tính, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, 

Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin/Tin 

học, An toàn thông tin, Khoa học dữ liệu, 

Quản lý công nghệ thông tin, Quản lý hệ thống 

thông tin, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, 

Kỹ thuật máy tính, Toán tin, Cơ sở toán học 

cho tin học. 

 

7  Hóa hữu cơ  Hóa học Hóa hữu cơ Hóa vô cơ, Hóa phân tích, Hóa lý thuyết và 

hóa lý, Hóa môi trường, Khoa học vật liệu, 

Hóa học, Kỹ thuật hóa học, Khoa học môi 

trường, Sinh học thực nghiệm, Hóa sinh học, 

Công nghệ sinh học, Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật 

hóa dầu và lọc dầu, Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật 

môi trường, Dược học, Công nghệ thực phẩm, 

Khoa học y sinh, Dược lý và độc chất, Công 

nghệ dược phẩm và bào chế thuốc, Hóa dược, 

Dược liệu-Dược học cổ truyền, Hóa sinh dược, 

Kiểm nghiệm thuốc và độc chất, Dinh dưỡng. 
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TT 
Ngành dự tuyển  

Tiến sĩ 

Ngành tốt nghiệp phù hợp 

Ngành Thạc sĩ CÓ HỌC học phần bổ sung 

kiến thức sau khi trúng tuyển Tiến sĩ Đại học 

Ngành Thạc sĩ KHÔNG HỌC 

học phần bổ sung kiến thức  

sau khi trúng tuyển Tiến sĩ 

8  Kinh tế nông nghiệp  Kinh tế nông nghiệp Kinh tế nông nghiệp Kinh tế học, Kinh tế phát triển, Thống kê kinh 

tế, Toán kinh tế, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh 

doanh, Kinh doanh thương mại, Tài chính - 

ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Kinh tế đầu tư, 

Kinh tế quốc tế, Khoa học quản lý, Chính sách 

công, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Hệ 

thống thông tin quản lý, Quản lý khoa học và 

công nghệ, Quản lý công nghiệp, Quản lý năng 

lượng, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, 

Phát triển nông thôn, Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành, Kinh tế xây dựng, Quản lý tài 

nguyên rừng, Quản lý thủy sản, Quản lý tài 

nguyên và môi trường, Quản lý đất đai, Quản 

lý biển đảo và đới bờ, Kinh tế tài nguyên, Quản 

lý chính sách. 

9  Kỹ thuật điện – ngành mới  Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật 

điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật cơ điện tử, 

Kỹ thuật năng lượng, Công nghệ kỹ thuật điện- 

điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động 

hóa. 

10  Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ thuật điều khiển và tự    

động hóa 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện 

tử, Kỹ thuật rada-dẫn đường, Kỹ thuật viễn thông, 

Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật y sinh, Kỹ thuật cơ 

khí, Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật ô tô, Kỹ 

thuật máy tính, Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật phần 

mềm, Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật hệ 

thống công nghiệp, Toán ứng dụng, Toán tin, Vật 

lý kỹ thuật, Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông 

tin/Tin học, Khoa học máy tính, Mạng máy tính 

và truyền thông dữ liệu. 
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TT 
Ngành dự tuyển  

Tiến sĩ 

Ngành tốt nghiệp phù hợp 

Ngành Thạc sĩ CÓ HỌC học phần bổ sung 

kiến thức sau khi trúng tuyển Tiến sĩ Đại học 

Ngành Thạc sĩ KHÔNG HỌC 

học phần bổ sung kiến thức  

sau khi trúng tuyển Tiến sĩ 

11  Khoa học cây trồng  Khoa học cây trồng/Trồng trọt Khoa học cây trồng/Trồng trọt Bảo vệ thực vật, Di truyền và chọn giống cây 

trồng, Khoa học đất. 

12  Khoa học đất  Khoa học đất Khoa học đất Bảo vệ thực vật, Di truyền và chọn giống cây 

trồng, Khoa học cây trồng/Trồng trọt, Nông 

học, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Nông 

nghiệp, Phát triển nông thôn, Khuyến nông, Lâm 

nghiệp, Lâm học, Lâm học đô thị, Quản lý tài 

nguyên rừng, Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh 

nông nghiệp, Sinh học, Công nghệ sinh học, Sinh 

học ứng dụng, Vi sinh vật học, Kỹ thuật tài 

nguyên nước, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ 

kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi 

trường, Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ, Công nghệ kỹ 

thuật hóa học, Biến đổi khí hậu và quản lý đồng 

bằng, Quản lý tổng hợp vùng ven biển, Đa dạng 

và bảo tồn nguồn lợi thủy sản, Kỹ thuật sinh học, 

Sinh thái học, Sinh học thực nghiệm, Mỏ địa 

chất, Địa lý môi trường,  Khoa học về trái đất, 

Địa chất học, Địa lý, Hệ thống nông nghiệp. 

13  Khoa học máy tính   Khoa học máy tính Khoa học máy tính Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, Kỹ 

thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Trí tuệ 

nhân tạo, Công nghệ thông tin/Tin học, An 

toàn thông tin, Khoa học dữ liệu, Khoa học 

tính toán, Toán tin, Tin học, Lý luận và 

phương pháp dạy học bộ môn (Tin học). 

14  Lý luận và phương pháp dạy học bộ 

môn (Tiếng Anh) 

Sư phạm Tiếng Anh Lý luận và phương pháp dạy học 

bộ môn (Tiếng Anh) 

Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng, Ngôn 

ngữ học so sánh và đối chiếu, Giảng dạy Tiếng 

Anh. 
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TT 
Ngành dự tuyển  

Tiến sĩ 

Ngành tốt nghiệp phù hợp 

Ngành Thạc sĩ CÓ HỌC học phần bổ sung 

kiến thức sau khi trúng tuyển Tiến sĩ Đại học 

Ngành Thạc sĩ KHÔNG HỌC 

học phần bổ sung kiến thức  

sau khi trúng tuyển Tiến sĩ 

15  Lý luận và phương pháp dạy học 

bộ môn (Toán) 

 Sư phạm Toán học Lý luận và phương pháp dạy học 

bộ môn (Toán) 

Lý luận và phương pháp dạy học, Toán học, 

Toán giải tích, Phương trình vi phân và tích 

phân, Đại số và lý thuyết số, Hình học và tôpô, 

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học, Toán 

ứng dụng, Phương pháp toán sơ cấp, Thống 

kê, Toán tin. 

 

16  Môi trường đất và nước  Khoa học môi trường Khoa học môi trường Khoa học đất, Kỹ thuật môi trường, Quản lý 

tài nguyên và môi trường, Sinh thái học, Kỹ 

thuật tài nguyên nước, Hải dương học, Kỹ 

thuật cấp thoát nước, Khí tượng thủy văn, Khí 

tượng và khí hậu học, Quản lý đất đai, Công 

nghệ sinh học, Hóa học, Công nghệ kỹ thuật 

hóa học, Sinh học, Công nghệ sinh học, Khoa 

học về trái đất, Địa chất học, Địa lý, Lâm 

nghiệp, Nông nghiệp, Đô thị học, Cấp thoát 

nước, Sinh thái học, Kinh tế tài nguyên thiên 

nhiên, Quản lý tài nguyên rừng, Địa lý tài 

nguyên và môi trường, Biến đổi khí hậu và 

phát triển bền vững, Quản lý đô thị, Nuôi trồng 

thủy sản. 

 

17  Nuôi trồng thủy sản Nuôi trồng thủy sản Nuôi trồng thủy sản Sinh thái học, Bệnh học thủy sản, Quản lý thủy 

sản, Nông học, Thủy sinh vật học, Vi sinh vật 

học, Công nghệ sinh học. 
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TT 
Ngành dự tuyển  

Tiến sĩ 

Ngành tốt nghiệp phù hợp 

Ngành Thạc sĩ CÓ HỌC học phần bổ sung 

kiến thức sau khi trúng tuyển Tiến sĩ Đại học 

Ngành Thạc sĩ KHÔNG HỌC 

học phần bổ sung kiến thức  

sau khi trúng tuyển Tiến sĩ 

18  Phát triển nông thôn  Phát triển nông thôn Phát triển nông thôn Khoa học cây trồng/Trồng trọt, Kinh tế nông 

nghiệp, Quản trị kinh doanh, Chăn nuôi, Bảo 

vệ thực vật, Khoa học đất, Hệ thống nông 

nghiệp, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và 

môi trường, Quản lý kinh tế, Kỹ thuật xây 

dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công 

trình giao thông, Biến đổi khí hậu và quản lý 

đồng bằng, Nuôi trồng thủy sản, Quản lý tổng 

hợp vùng ven biển, Đa dạng và bảo tồn nguồn 

lợi thủy sản,  Lâm nghiệp, Luật, Luật kinh tế, 

Quản lý công, Kỹ thuật môi trường. 

 

19  Quản lý đất đai  Quản lý đất đai Quản lý đất đai Quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học 

đất, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên 

thiên nhiên, Kỹ thuật trắc địa bản đồ, Bản đồ, 

viễn thám và hệ thống tin địa lý, Xây dựng, 

Luật hiến pháp và hành chính, Luật, Quy 

hoạch vùng đô thị, Công nghệ thông tin/Tin 

học, Hệ thống thông tin, Phát triển nông thôn, 

Lâm sinh., Khoa học môi trường. Quản lý đô 

thị và công trình. 

 

20  Quản lý giáo dục   Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục Giáo dục học, Tâm lý học, Khoa học quản lý, 

Quản lý hành chánh công, Giáo dục đặc biệt, Đo 

lường và đánh giá trong giáo dục, Lý luận và 

phương pháp dạy học, Lý luận và phương pháp 

dạy học bộ môn, Giáo dục thể chất, Giáo dục thể 

thao và các ngành khoa học quản lý. 
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TT 
Ngành dự tuyển  

Tiến sĩ 

Ngành tốt nghiệp phù hợp 

Ngành Thạc sĩ CÓ HỌC học phần bổ sung 

kiến thức sau khi trúng tuyển Tiến sĩ Đại học 

Ngành Thạc sĩ KHÔNG HỌC 

học phần bổ sung kiến thức  

sau khi trúng tuyển Tiến sĩ 

21  Quản trị kinh doanh  Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh Kinh doanh thương mại, Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành, Kinh tế quốc tế, Tài chính - 

Ngân hàng, Kinh tế nông nghiệp, Kế toán, 

Kinh tế học, Quản trị nhân lực, Quản lý kinh 

tế, Kinh tế đầu tư,  Kinh tế phát triển, Kinh tế 

quốc tế, Bảo hiểm, Khoa học quản lý. 

22  Tài chính - Ngân hàng  Tài chính – Ngân hàng Tài chính – Ngân hàng  Bảo hiểm, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản 

trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh doanh 

thương mại, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế đầu 

tư, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tế, Quản trị 

nhân lực, Khoa học quản lý. 

23  Vật lý lý thuyết và vật lý toán  Vật lý học Vật lý lý thuyết và vật lý toán Vật lý kỹ thuật, Thiên văn học, Vật lý chất rắn, 

Vật lý vô tuyến và điện tử, Vật lý nguyên tử, Cơ 

học, Quang học, Vật lý địa cầu, Hóa lý thuyết 

và hóa lý, Khoa học vật liệu, Khoa học tính 

toán.  

24  Vi sinh vật học Sinh học Vi sinh vật học Sinh học, Công nghệ sinh học, Sinh thái học, 

Thuỷ sinh vật học, Hoá sinh học, Thực vật học, 

Sinh học thực nghiệm, Nhân chủng học, Di 

truyền học, Động vật học, Khoa học môi 

trường, Công nghệ thực phẩm, Bệnh học thủy 

sản, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Công nghệ chế 

biến sau thu hoạch, Khoa học môi trường. 

 Cần Thơ ngày 16 tháng 01 năm 2026 

        HIỆU TRƯỞNG 


